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1 MỞ ĐẦU 

1.1 Mục đích tài liệu 

Tài liệu này hướng dẫn người dùng trong việc sử dụng Hệ thống Tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị, sáng kiến, giải pháp về Nghị quyết số 57-NQ/TW. Cụ thể, tài liệu cung cấp 

hướng dẫn chi tiết đến cán bộ đầu mối các cơ quan, đơn vị về cách tiếp nhận, xử lý các 

sáng kiến, giải pháp đề xuất về quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách, quy trình 

và thủ tục hành chính để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia (KH, CN, ĐMST và CĐSQG) của cá nhân, tổ chức. Mục tiêu là 

đảm bảo quy trình báo cáo diễn ra chính xác, đồng bộ và hiệu quả, phục vụ công tác đánh 

giá một cách kịp thời, minh bạch. 

1.2 Phạm vi báo cáo 

Hệ thống giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được 

áp dụng đối với các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả 

triển khai Nghị quyết, bao gồm: 

a) Cấp Trung ương: Các bộ, ngành liên quan trực tiếp đến việc triển khai Nghị quyết 

số 57-NQ/TW thực hiện báo cáo định kỳ và cập nhật số liệu theo yêu cầu. 

b) Cấp địa phương: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chức 

năng liên quan có trách nhiệm nhập liệu, báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết theo hướng 

dẫn của cơ quan thường trực. Lãnh đạo Tỉnh/Thành ủy: Thực hiện quy trình kiểm duyệt, 

gửi hoặc từ chối báo cáo trên hệ thống. 

c) Các chỉ tiêu giám sát: Bao gồm các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 57-

NQ/TW, dữ liệu thực tế từ các bộ, ngành, địa phương, và các chỉ số đánh giá tiến độ, hiệu 

quả triển khai. 

Hệ thống đảm bảo thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu một cách kịp thời, chính 

xác, phục vụ công tác giám sát, đánh giá và điều chỉnh chính sách khi cần thiết. 
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2 Mô tả quy trình thực hiện 

2.1 Quy trình quản lý kiến nghị, sáng kiến 

 
- Bước 1: Người dùng đăng nhập bằng tài nghiệp vụ quản lý phản ánh, kiến nghị, 

sáng kiến (NVPAKN) 

- Bước 2: NVPAKN có thể thực hiện các bước sau: 

o Tiếp nhận kiến nghị, sáng kiến (với bản ghi có đơn vị chủ trì xử lý là Ban 

thường trực), NVPAKN có thể thực hiện bước sau (NVPAKN có thể thực 

hiện khi kiến nghị vừa được gửi với trạng thái Chờ tiếp nhận hoặc sau khi 

người dùng bổ sung thông tin trước khi phản ánh được tiếp nhận) : 

▪ NVPAKN vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ 

trì xử lý” , tại bản ghi chọn biểu tượng  > Chọn nút  

trên cửa sổ xác nhận tiếp nhận để xử lý 

o Từ chối kiến nghị, sáng kiến(với bản ghi có đơn vị chủ trì xử lý là Ban 

thường trực), NVPAKN thể thực hiện bước sau (NVPAKN  có thể thực 

hiện khi kiến nghị vừa được gửi với trạng thái Chờ tiếp nhận  hoặc sau khi 

người dùng bổ sung thông tin trước khi phản ánh được tiếp nhận) : 

▪ NVPAKN vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ 
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trì xử lý”, chọn biểu tượng  tại bản ghi và chọn nút   

(hoặc chọn biểu tượng  trên danh sách) > Nhập lý do từ chối > 

Chọn nút Từ chối tại cửa sổ nhập lý do để từ chối kiến nghị, sáng 

kiến thành công  

o Chuyển xử lý kiến nghị, sáng kiến (với bản ghi có đơn vị chủ trì xử lý là 

Ban thường trực), NVPAKN có thể thực hiện các bước sau: 

▪ NVPAKN vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ 

trì xử lý”, chọn biểu tượng  tại bản ghi > Chọn Loại đơn vị và 

Đơn vị xử lý > Nhấn nút  > Nhấn  để 

xác nhận chuyển xử lý cho đơn vị vừa chọn > Đơn vị xử lý mới nhận 

được kiến nghị, kiến nghị vẫn hiển thị trên danh sách của NVPAKN 

nhưng không còn các hành động với bản ghi (trừ hành động công 

khai và hủy công khai bản ghi) 

o Yêu cầu bổ sung thông tin (với bản ghi có đơn vị chủ trì xử lý là Ban 

thường trực), NVPAKN (có thể thực hiện một lần trước khi tiếp nhận xử lý 

và 1 lần sau khi tiếp nhận xử lý ) có thể thực hiện các bước sau: 

▪ NVPAKN vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ 

trì xử lý” nhấn biểu tượng   (hoặc nhấn biểu tượng và chọn 

nút ) tại bản ghi > Nhập nội dung 

yêu cầu bổ sung > Nhấn lưu > Người dùng nhận được yêu cầu bổ 

sung thông tin 

o Sau khi tiếp nhận xử lý, NVPAKN có thể Yêu cầu phối hợp, NVPAKN có 

thể thực hiện các bước sau: 

▪ NVPAKN vào vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu 
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“Chủ trì xử lý” nhấn biểu tượng   > Chọn loại đơn vị, tên đơn vị, 

có thể nhấn  để bổ sung đơn vị phối hợp trong trường 

hợp cần nhiều đơn vị phối hợp hoặc chọn biểu tượng Xóa để xóa bớt 

đơn vị phối hợp > Nhấn nút  để yêu cầu các 

đơn vị vừa chọn phối hợp xử lý> Đơn vị phối hợp xử lý nhận được 

kiến nghị trong menu “Phối hợp xử lý” của module “QL Kiến nghị, 

sáng kiến” 

o Sau khi tiếp nhận xử lý, NVPAKN Trả kết quả, có thể thực hiện các bước 

sau: 

▪ NVPAKN vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ 

trì xử lý”, chọn biểu tượng  tại bản ghi > Nhập nội dung phản 

hồi > Tải lên tài liệu đính kèm nếu có > Nhấn Lưu để trả lời kiến 

nghị, sáng kiến > Phản ánh sẽ được hiển thị công khai ngay sau khi 

được trả lời, người gửi có thể xem trong Kiến nghị, sáng kiến của 

tôi hoặc tại Tra cứu  

o Xem chi tiết nội dung kiến nghị, NVPAKN có thể thực hiện các bước sau: 

▪ Xem thông tin của kiến nghị, sáng kiến, NVPAKN vào mục “QL 

kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ trì xử lý”, nhấn vào tiêu 

đề của bản ghi, chọn tab Thông tin > Các thông tin chi tiết của kiến 

nghị, sáng kiến được hiển thị 

▪ Cập nhật độ khẩn, NVPAKN vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > 

Vào menu “Chủ trì xử lý”, nhấn vào tiêu đề của bản ghi, chọn tab 

Thông tin > Nhấn biểu tượng  của trường “Độ 

khẩn” của vùng “Thông tin phản ánh, kiến nghị, sáng kiến” > Lựa 
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chọn độ khẩn và nhấn Lưu > Độ khẩn được cập nhật khi xem chi tiết 

bản ghi của các đơn vị phối hợp, quản trị hệ thống, cơ quan thường 

trực 

▪ Xem thông tin liên quan của kiến nghị, sáng kiến (Chỉ đối với các 

bản ghi có phản ánh lần 2 hoặc bản ghi là phản ánh lần 2), 

NVPAKN vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ 

trì xử lý”, nhấn vào tiêu đề của bản ghi, chọn tab Liên quan > Các 

thông tin của phản ánh lần 1 (hoặc lần 2 nếu bản ghi xem chi tiết là 

phản ánh lần 1) 

▪ Xem lịch sử, NVPAKN vào mục “QL kiến nghị, sáng kiến” > Vào 

menu “Chủ trì xử lý”, nhấn vào tiêu đề của bản ghi, chọn tab Lịch 

sử  > Hiển thị danh sách các hoạt động thay đổi của bản ghi với các 

tác nhân tác động > Nhấn biểu tượng  tại mỗi hoạt động lịch sử 

để xem chi tiết 

o Sau khi Trả kết quả, NVPAKN có thể Công khai hoặc Hủy công khai kiến 

nghị, sáng kiến. NVPAKN có thể thực hiện với tất cả các bản ghi ở trạng 

thái Đã hoàn thành kể cả không phải đơn vị chủ trì, NVPAKN có thể thực 

hiện các bước sau: 

▪ Để công khai kiến nghị, sáng kiến, NVPAKN vào mục “QL kiến 

nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ trì xử lý”, chọn biểu tượng   

tại bản ghi> Nhấn   tại popup để xác nhận công khai 

kiến nghị, sáng kiến > Kiến nghị, sáng kiến và câu trả lời của đơn vị 

được hiển thị công khai tại Tra cứu, mọi người có thể xem. 

▪ Để hủy công khai kiến nghị, sáng kiến, NVPAKN vào mục “QL 

kiến nghị, sáng kiến” > Vào menu “Chủ trì xử lý”, chọn biểu 

tượng   tại bản ghi> Nhấn   tại popup để xác nhận 
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hủy công khai kiến nghị, sáng kiến > Kiến nghị, sáng kiến và câu trả 

lời của đơn vị không hiển thị tại Tra cứu. 

3 Quản lý tài khoản người dùng:  

3.1 Đăng nhập hệ thống 

- Thao tác đăng nhập là điều kiện tiên quyết để người dùng thực hiện thao tác chức 

năng hướng dẫn tiếp theo 

Để đăng nhập vào hệ thống Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị - Sáng kiến, giải 

pháp Nghị quyết số 57-NQ/TW, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào đường dẫn sau: 

https://pakn.nq57.vn/ > Chọn nút Đăng nhập 

 

Bước 2: Trên màn hình Đăng nhập chọn hình thức  Đăng nhập bằng tài khoản định 

danh điện tử cấp bởi Bộ Công an  

https://pakn.nq57.vn/
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Khi đó màn hình hiển thị như sau:  

 

Cách 1: Đăng nhập bằng Số định danh cá nhân 

- Nhập Số định danh cá nhân > Nhập mật khẩu > Chọn nút Đăng nhập  
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- Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã xác thực trên VNEID > chọn nút Xác nhân 

Cách 2: Login bằng mã QR sử dụng app VNeID 

- Mở ứng dụng VneID > Đăng nhập thành công vào ứng dụng 

 
- Chọn biểu tưởng quét mã QR > thực hiện quét mã QR hiển thị trên màn hình > chọn 

nút Xác nhận 
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- Nhập mã Passcode của bạn 
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Bước 3: Đăng nhập thành công hệ thống trở về trang Phản ánh kiến nghị 

 

3.2 Quản lý kiến nghị, sáng kiến: 

2.1 Chủ trì xử lý 

3.2.1.1 Tiếp nhận xử lý 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

 

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 
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Bước 4: Chọn biểu tượng  và chọn nút Xác nhận trên cửa số xác nhận tiếp nhận xử 

lý để tiếp nhận kiến nghị, sáng kiến thành công và bản ghi chuyển sang trạng thái Đang 

xử lý và đơn vị này sẽ là chủ trì xử lý cho bản ghi  

 

3.2.1.2 Từ chối xử lý 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 

 

Bước 4: Chọn biểu tượng  

Bước 5:  Nhập lý do tại cửa sổ Từ chối tiếp nhận, nhấn nút Từ chối để từ chối tiếp nhận 

kiến nghị, sáng kiến thành công và bản ghi chuyển sang trạng thái Từ chối tiếp nhận. 
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- Bản ghi bị từ chối không hiển thị trên trang Tra cứu và không được xử lý 

 

 

3.2.1.3 Chuyển xử lý phản ánh 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 



15 

 

 

Bước 4: Chọn biểu tượng  tại bản ghi cần chuyển xử lý 

Bước 5: Chọn loại đơn vị, chọn đơn vị xử lý > Chọn Lưu để chuyển xử lý cho đơn vị đã 

chọn > Đơn vị đã chọn nhận được kiến nghị 

 

 

3.2.1.4  Yêu cầu bổ sung thông tin 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 
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Bước 4: Chọn biểu tượng biểu tượng   (hoặc nhấn biểu tượng và chọn nút

) tại bản ghi 

 

Bước 5: Nhập Nội dung cần bổ sung > Chọn nút Lưu trên cửa sổ Yêu cầu bổ sung thông 

tin để gửi đến người gửi kiến nghị, sáng kiến thực hiện bổ sung thông tin. Bản ghi chuyển 

sang trạng thái Chờ bổ sung thông tin 
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Lưu ý: NVPAKN chỉ có thể yêu cầu bổ sung thông tin tối đa 1 lần trước khi tiếp nhận xử 

lý và 1 lần sau khi tiếp nhận xử lý. Sau khi yêu cầu bổ sung thông tin, không còn các 

hành động với bản ghi đó cho đến khi người dùng thực hiện bổ sung thông tin thành công 

và trạng thái bản ghi là Đã bổ sung thông tin 

 

3.2.1.5 Yêu cầu phối hợp xử lý 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 
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Bước 4: Nhấn biểu tượng  tại bản ghi cần yêu cầu phối hợp 

Bước 5: Chọn Loại đơn vị, Tên đơn vị 

 

+ Trường hợp cần nhiều đơn vị phối hợp, chọn nút  để bổ sung đơn vị phối 

hợp 

+ Chọn biểu tượng Xóa  để xóa bớt đơn vị phối hợp 

Bước 6: Nhấn Gửi yêu cầu phối hợp để gửi yêu cầu phối hợp cho các đơn vị đã chọn > 

Các đơn vị đã chọn nhận được kiến nghị tại menu Phối hợp xử lý của module QL Kiến 

nghị, sáng kiến. Tên các đơn vị phối hợp sẽ được hiển thị trên danh sách tại bản ghi vừa 

yêu cầu phối hợp thành công 

 

3.2.1.6 Trả kết quả 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 
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Cách 1: Xử lý trực tiếp tại danh sách 

Bước 3.1.1: Chọn biểu tượng  tại bản ghi cần 

 

Bước 3.1.2: Nhập nội dung phản hồi 
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Chọn Lưu để gửi câu trả lời tới người gửi kiến nghị, lúc này câu trả lời được hiển thị công 

khai. Người gửi kiến nghị có thể tìm kiếm trên Tra cứu để xem hoặc xem trong menu Kiến 

nghị, sáng kiến 

Trả lời phản ánh kiến nghị thành công, nội dung câu trả lời hiển thị khi xem chi tiết kiến 

nghị 

 

Cách 2: Xử lý trong chi tiết kiến nghị 
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Bước 3.2.1: Chọn vào tiêu đề kiến nghị 

 

Bước 3.2.2: Xuống mục Kết quả trả lời > Chọn nút Cập nhật 

 

Bước 3.2.3: Nhập nội dung phản hồi 
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Chọn Lưu để gửi câu trả lời tới người gửi kiến nghị, lúc này câu trả lời được hiển thị công 

khai. Người gửi kiến nghị có thể tìm kiếm trên Tra cứu để xem hoặc xem trong menu Kiến 

nghị, sáng kiến 

Trả lời phản ánh kiến nghị thành công, nội dung câu trả lời hiển thị khi xem chi tiết kiến 

nghị 
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3.2.1.7 Xem chi tiết kiến nghị, sáng kiến 

3.2.1.7.1 Xem chi tiết thông tin 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 

 

 

Bước 4: Nhấn tiêu đề kiến nghị, sáng kiến muốn xem chi tiết 

 

 

Bước 5: Thông tin chi tiết kiến nghị, sáng kiến được hiển thị tại tab Thông tin 
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3.2.1.7.2 Hướng dẫn cập nhật độ khẩn 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 
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Bước 4: Nhấn tiêu đề kiến nghị, sáng kiến muốn xem chi tiết, chú ý chỉ NVPAKN chỉ 

được cập nhật độ khẩn các bản ghi do bản thân chủ trì xử lý 

 

 

Bước 5: Tại tab “Thông tin”, nhấn nút Chỉnh sửa tại trường “Độ khẩn” 
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Bước 6: Chọn độ khẩn mong muốn, nhấn Lưu 

 

 

Bước 7: Độ khẩn được chỉnh sửa thành công hiển thị tại xem chi tiết kiến nghị, sáng kiến 

NVPAKN có thể chỉnh sửa độ khẩn tại nút Chỉnh sửa tại trường độ khẩn như hình 
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3.2.1.7.3 Xem thông tin kiến nghị, sáng kiến liên quan 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 

 

 

Bước 4: Nhấn tiêu đề kiến nghị, sáng kiến muốn xem chi tiết. Chú ý chỉ đối với các phản 

ánh có phản ánh lần 2 của người dùng, các bản ghi là phản ánh lần 1 hoặc lần 2 đó mới có 

tab “Liên quan” trong xem chi tiết kiến nghị, sáng kiến. Các kiến nghị, sáng liên liên quan 

có phần đầu mã phản ánh kiến nghị giống nhau và được đánh số như hình để phân biệt  
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Bước 5: Nhấn tab “Liên quan” sẽ hiển thị thông tin của kiến nghị, sáng kiến liên quan (Nếu 

đang xem chi tiết kiến nghị, sáng kiến lần 1 thì tab “Liên quan” hiển thị thông tin kiến nghị, 

sáng kiến lần 2 và ngược lại) 

 

 

Nhấn xem chi tiết kiến nghị mã (2) thì tab “Liên quan” hiển thị thông tin chi tiết kiến 

nghị mã (1) như hình 

 

3.2.1.7.4 Xem lịch sử 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  
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Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 

 

 

Bước 4: Nhấn tiêu đề kiến nghị, sáng kiến muốn xem chi tiết 

 

 

Bước 5: Chọn tab “Lịch sử” để xem danh sách các hoạt động thay đổi của bản ghi với các 

tác nhân tác động 
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Bước 6: Để xem chi tiết hoạt động thay đổi, nhấn biểu tượng  tại một số hoạt động thay 

đổi để xem chi tiết, ví dụ 

 

 

3.2.1.8 Công khai kiến nghị, sáng kiến 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 
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Bước 4: Nhấn biểu tượng  tại bản ghi cần hiển thị công khai 

 

 

Lưu ý: NVPAKN có thể công khai tất cả các kiến nghị, sáng kiến ở trạng thái “Đã hoàn 

thành” kể cả khi không phải đơn vị chủ trì xử lý 

Bước 5: Nhấn Xác nhận trên cửa sổ xác nhận công khai thành công để hiển thị công khai 

kiến nghị, sáng kiến trên trang Tra cứu 
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3.2.1.9 Hủy công khai kiến nghị, sáng kiến 

Bước 1: Đăng nhập thành công tài khoản nghiệp vụ phản ánh kiến nghị sáng kiến 

Bước 2: Chọn Ảnh đại diện > chọn menu Quản lý giám sát hệ thống  

Bước 3: Chọn mục QL Kiến nghị, sáng kiến > Chọn menu Chủ trì xử lý 

 

Bước 4: Chọn biểu tượng  trên danh sách tại bản ghi cần hủy công khai  
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Lưu ý: NVPAKN có thể hủy công khai tất cả các kiến nghị, sáng kiến ở trạng thái “Đã 

hoàn thành” kể cả khi không phải đơn vị chủ trì xử lý 

Bước 5: Nhấn Xác nhận trên cửa sổ xác nhận hủy công khai thành công để không hiển thị 

công khai kiến nghị, sáng kiến trên trang Tra cứu 

 

 

 


